
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TT Mã SV Họ và tên Mã khoa Lớp Nợ kỳ trước
Phải thu kỳ 

nay

Tổng phải 

thu kỳ này
Ghi chú

1 11020227 Đàm Đức Nguyện K11HDHCQ K56CLC 780,000 2,780,000 3,560,000

Cộng K56 K11HDHCQ K56CLC 780,000 2,780,000 3,560,000

1 12020689 Bùi Trung Đức K12HDHCQ K57CHKT 1,300,000 5,282,000 6,582,000

2 12020003 Lê Đức Anh K12HDHCQ K57CNTT 0 2,780,000 2,780,000

3 12020098 Lê Quang Đức K12HDHCQ K57CNTT 0 834,000 834,000

Cộng K57 1,300,000 12,649,000 13,949,000

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ HỆ ĐHCQ K56+57
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